
BỘ NÔNG NGHIỆP 
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HƯỚNG DẪN 

Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”  

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

            

 Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của 

Quốc hội và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;   

Căn cứ Quyết định số 5130/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 

2025 trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phong trào thi đua); 

Căn cứ Kế hoạch số 8866/KH-BNN-TCCB ngày 05/12/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng gương 

điển hình tiên tiến Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Kế hoạch số 2116/KH-BNN-VPĐP ngày 25/3/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên 

tiến thực hiện Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn khen thưởng 

đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Phong trào thi đua 

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng, số lượng khen thưởng 

a) Đối tượng khen thưởng: 

- Các tập thể, cá nhân tích cực tham gia, có nhiều đóng góp và có thành tích 

tiêu biểu (có nhiều cách làm hay, hiệu quả, có nhiều nỗ lực) trong việc thực hiện 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gồm: 

+ Một số đơn vị có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

+ Cơ quan, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở cấp tỉnh (sở, ngành, Văn phòng điều phối, 

chi cục, tổ chức chính trị - xã hội); 
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+ Các huyện, xã triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới tiêu biểu; 

+ Các doanh nghiệp, HTX có đóng góp tiêu biểu cho xây dựng nông thôn 

mới; 

+ Công chức, viên chức có thành tích tiêu biểu trong chỉ đạo, tham mưu triển 

khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 

+ Nông dân, hộ gia đình, chủ trang trại có thành tích tiêu biểu trong thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 

+ Bí thư chi bộ/Trưởng thôn có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 

- Các mô hình điển hình trong xây dựng nông thôn mới, gồm: 

+ Mô hình Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu; 

+ Mô hình “Miền quê đáng sống” tiêu biểu. 

b) Số lượng khen thưởng: Số lượng khen thưởng các tập thể, cá nhân theo 

nhóm đối tượng, theo mô hình điển hình, được phân bổ cụ thể cho các cơ quan, địa 

phương (theo Phụ lục kèm theo). 

 2. Hình thức khen thưởng 

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho: 

(1) các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua “Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; (2) các mô hình điển hình trong xây dựng nông thôn mới. 

(Việc tặng Bằng khen và trao thưởng sẽ được thực hiện tại Hội nghị biểu 

dương điển hình tiên tiến thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây 

dựng nông thôn mới” ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

II. TIÊU CHUẨN XÉT KHEN THƯỞNG 

Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo 

quy định của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022, Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua khen thưởng, Thông tư số 10/2023/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; đồng thời, đáp ứng những điều kiện, tiêu chuẩn sau: 

1. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không bị kỷ luật và không có các hành vi 

vi phạm pháp luật trong năm 2023 và 2024; 

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng 

nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; 

- Có nhiều nội dung và hình thức tổ chức Phong trào thi đua, các cuộc vận 



3 

 

 

động để huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và Nhân dân; 

- Nghiên cứu, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách, đề xuất điều chỉnh các văn 

bản hướng dẫn và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các 

cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; 

-  Có cách làm hay, tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới 

hiệu quả, góp phần đạt được các mục tiêu của xây dựng nông thôn mới. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị tham mưu thuộc các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương: 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không bị kỷ luật và không có các hành vi 

vi phạm pháp luật trong năm 2023 và 2024; 

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng 

nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; 

- Có nhiều nội dung và hình thức tổ chức Phong trào thi đua, các cuộc vận 

động để huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và Nhân dân; 

- Nghiên cứu, kịp thời đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách, các văn bản 

hướng dẫn và tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh, thành phố hoàn thiện các cơ 

chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại địa phương; 

- Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình xây 

dựng nông thôn mới; 

- Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo; triển khai thực hiện nghiêm các quy 

định của trung ương và địa phương; 

- Không có cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật trong năm 2023 và 2024. 

3. Đối với huyện:  

- Là huyện đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao hiệu quả, bền 

vững; có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã và kết quả nâng chất lượng tiêu 

chí cao nhất trong tỉnh; 

- Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo; triển khai thực hiện nghiêm các quy 

định của Trung ương và là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới ở địa 

phương; là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố; 

- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; 

- UBND huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không bị kỷ luật và không có 

cá nhân là lãnh đạo huyện bị kỷ luật trong năm 2023 và 2024.  

4. Đối với xã: 

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nâng thôn mới kiểu 

mẫu có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo và là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng 

nông thôn mới của tỉnh; 
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- Xã có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới, đạt được kết quả 

nổi trội về các tiêu chí, bao gồm tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo, văn hoá, môi 

trường, an ninh trật tự, chuyển đổi số. 

- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. 

- UBND xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không bị kỷ luật và không có cá 

nhân là lãnh đạo xã bị kỷ luật trong năm 2023 và 2024. 

5. Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế:  

- Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới tại địa 

phương; 

- Có liên kết, phối hợp, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết 

việc làm trên địa bàn nông thôn; 

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa phụ thuế với Nhà nước và không vi phạm pháp 

luật. 

6. Đối với cá nhân: 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Có nhiều nỗ lực bám sát cơ sở, có 

sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban 

hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; không vi 

phạm kỷ luật trong năm 2023 và 2024. 

- Đối với nông dân, hộ gia đình: Có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật 

chất cho xây dựng nông thôn mới tại địa phương; sản xuất, kinh doanh giỏi, có thu 

nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương;  

không vi phạm pháp luật trong năm 2023 và 2024. 

- Đối với Bí thư chi bộ/Trưởng thôn: Tích cực, sáng tạo, có trách nhiệm cao 

trong tổ chức cho cộng đồng xây dựng nông thôn mới hiệu quả; không vi phạm kỷ 

luật trong năm 2023 và 2024. 

7. Đối với các mô hình điển hình trong xây dựng nông thôn mới: 

- Đối với mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”: Đã được cấp có 

thẩm quyền ra quyết định công nhận và tiếp tục duy trì, là điểm sáng của địa 

phương. 

- Đối với mô hình “Miền quê đáng sống”: Đã được các kênh sóng của Đài 

Truyền hình ở Trung ương, truyền hình cấp tỉnh xây dựng phóng sự và phát sóng 

và tiếp tục duy trì, là điểm sáng của địa phương. 

III. THỦ TỤC, HỒ SƠ 

1. Thủ tục 

Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen 

thưởng; phối hợp với các cơ quan liên quan để xét khen thưởng và trình Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng Bộ trước khi trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

2. Hồ sơ 
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a) Thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo Điều 84 của Luật Thi 

đua, khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, gồm: 

- Tờ trình đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng của UBND cấp tỉnh; 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân; 

- Biên bản họp của Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh; 

- Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với 

thành tích, đóng góp, phát minh, sáng chế, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học, 

công nghệ hoặc tác phẩm, công trình khoa học và công nghệ… vào xây dựng nông 

thôn mới; 

- Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với 

doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế về thực hiện các nghĩa vụ thuế, BHXH, 

bảo vệ môi trường. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính; 02 bộ bản sao. 

c) Nơi nhận hồ sơ: Các cơ quan, đơn vị gửi trình hồ sơ khen thưởng (gồm bản 

giấy và bản điện tử): 

- Bản giấy gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) địa chỉ: Số 2 

Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

- Bản điện tử gửi vào email: ntm.tthtqt@gmail.com và 

thiduakhenthuong@mard.gov.vn. 

d) Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 15/7/2024 để tổng hợp, trình cấp có 

thẩm quyền quyết định.  

đ) Hồ sơ khen thưởng được lưu trữ và không hoàn trả cho các tập thể, cá 

nhân theo quy định./. 

(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đ/c Bùi Trường Minh, Phó trưởng phòng Hành 

chính, Tổng hợp, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương,  ĐT 094256556; 

hoặc đ/c Vũ Thanh Xuân, chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ, ĐT: 0984513034). 

Nơi nhận: 
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để 

tham mưu t/hiện); 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện); 

- VPĐP (để p/h); 

- Lưu: VT, TCCB 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trị 
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